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I. Đọc – hiểu: 

 

1. Con hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Vịt giúp gà việc gì? 

A. Vịt rủ gà cùng đi.    

B. Vịt cõng gà qua sông.    

C. Vịt động viên gà. 

Câu 2. Chuyện gì xảy ra với vịt khi vừa sang tới bờ? 

A. Vịt ngã xuống hố sâu. .  

B. Vịt mệt quá, không đi nổi.      

C. Vịt không trèo nổi lên bờ. 

Câu 3. Gà đã cứu vịt như thế nào? 

A. Gà kéo vịt ra khỏi hố sâu. 

B. Gà đổ đất cho đầy hố để vịt thoát được ra ngoài.    

C. Gà bới đất cho nước sông chảy vào hố, để vịt bơi ra ngoài. 

 

Đôi bạn 

          Gà và vịt rủ nhau đi chơi xa. Tới bờ sông, gà dừng lại vì không biết 

bơi. Vịt bảo: “Bạn gà ơi, để tôi giúp bạn nhé!”. Gà mừng rỡ khi được vịt 

cõng sang bờ bên kia. 

       Đến bờ, vịt chạy trên rìa đất gần mép nước, sơ ý ngã xuống hố sâu. 

Nhìn vịt hoảng hốt, gà kêu: “Đừng sợ! Mình sẽ cứu bạn”. Gà cắm cúi bới 

đất thành rãnh, để nước sông chảy vào hố. Nước trong hố dâng cao dần. 

Thế là vịt bơi được ra ngoài.               

(Sưu tầm)                                                                                                                 



 

2. Viết 1 – 2 câu nói về việc em đã làm để giúp đỡ bạn bè: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. Bài tập: 

Bài 1.  

a) Điền n hay l? 

                                                 Cầm chiếc cán bật ….ên 

                                                    Như …. ấm xoè phía trên 

                                                    Mẹ che mưa cho bé 

      Che ….ắng, bé đừng quên. 

          (Là cái …………) 

b)  Điền gi hay d ? 

 
         Cái gì hai mắt hai càng 

        Khi ông đọc báo, sẽ mang ra …..ùng? 

            (Là cái ……………………) 

Bài 2. Sắp xếp các từ ngữ trong mỗi hàng dưới đây thành câu rồi viết lại câu: 

a. cần / giúp đỡ nhau / lúc khó khăn / bạn bè 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. động viên nhau / cùng / học thật giỏi / chúng em 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 3. Nối từ ngữ ở cột A với nghĩa phù hợp ở cột B: 

       A               B  

 
 
                                                             

 

  

 

 

. 

âu yếm 

bận rộn 

bay đi bay lại 

bay nhiều lần 

hành động, lời nói nhẹ 
nhàng, yêu thương 

phải làm nhiều việc cùng 
một lúc 


